
Phụ lục 

DANH MỤC 

CÁC QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU BAN 

HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH 

ĐẠO, QUẢN LÝ BỊ BÃI BỎ TOÀN BỘ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 10 

năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

lãnh đạo, quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau: 

1. Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh 

tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông 

thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. 

3. Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, 

cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lai Châu.  

4. Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; 

chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố Lai Châu. 

5. Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

6. Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các 

đơn vị thuộc Sở Công Thương. 
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7. Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu. 

8. Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp 

Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.  

9. Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Lai Châu. 

10. Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị và Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

11. Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố của tỉnh Lai Châu.  

12. Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân 

tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

13. Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó 

các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu.  

14. Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo trưởng phòng, phó 

trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 

tỉnh Lai Châu.  
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15. Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. 

16. Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, 

Phó trưởng phòng thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu. 

17. Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp 

trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Lai Châu.  

18. Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng, ban thuộc Hội Chữ thập đỏ. 

19. Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối 

với cấp trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

18/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

20. Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối 

với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó 

Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

21. Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với 

chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

61/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

22. Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối 

với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 

30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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23. Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết 

định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

24. Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 

18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

25. Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

26. Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh 

- Truyền hình tỉnh Lai Châu. 

27. Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 

số 76/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

28. Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 

danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 

06/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

29. Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ngành tài nguyên và môi 

trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

30. Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó 
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Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và 

Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện. 

31. Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu. 

32. Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó 

trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ; trưởng phòng, phó trưởng phòng 

Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

33. Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh trưởng phòng, phó 

trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; trưởng phòng, phó trưởng phòng Y tế 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

34. Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

và tương đương thuộc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu. 

35. Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; trưởng phòng, phó trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

_____________________________ 
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